
Phụ lục II 

TỔNG HỢP DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM  

VÀ CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA 

CÁC TỔ CHỨC THUỘC TRƢỜNG CAO ĐẲNG VĨNH LONG 

(Kèm theo Quyết định số 439/QĐ-UBND  ngày 12 tháng 3 năm 2024 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

STT Tên đơn vị/ Vị trí việc làm 

Cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề 

nghiệp  

Số lƣợng 

viên chức 
Tỷ lệ % 

  TỔNG 150   

I Vị trí việc làm viên chức lãnh đạo, quản lý  28 

  

1 Hiệu trưởng 1 

2 Phó Hiệu trưởng 2 

3 Trưởng phòng 5 

4 Trưởng khoa 5 

5 Phó Trưởng phòng 8 

6 Phó Trưởng khoa 7 

II 
 Vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ 

chuyên ngành  
81 

  

1 Khoa Cơ bản 18 
  

1,1 Giảng viên GDNN chính hạng II 3 16,67% 

1,2 Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III 15 83,33% 

2 Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin 20   

2,1 Giảng viên GDNN chính hạng II 4 20% 

2,2 Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III 3 15% 

2,3 Giảng viên GDNN thực hành hạng III 13 65% 

3 
Khoa Kinh tế, Nông nghiệp và Công nghệ 

chế biến 
22 

  

3,1 Giảng viên GDNN cao cấp hạng I 2 9,09% 

3,2 Giảng viên GDNN chính hạng II 7 31,82% 

3,3 Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III 10 45,45% 

3,4 Giảng viên GDNN thực hành hạng III 3 13,64% 
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STT Tên đơn vị/ Vị trí việc làm 

Cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề 

nghiệp  

Số lƣợng 

viên chức 
Tỷ lệ % 

4 Khoa Sƣ phạm 6   

4,1 Giảng viên CĐSP chính hạng II 1 16,67% 

4,2 Giảng viên hạng II 1 16,67% 

4,3 Giảng viên CĐSP hạng III 2 33,33% 

4,4 Giảng viên hạng III  2 33,33% 

5 Khoa Y dƣợc 15   

5,1 Giảng viên GDNN cao cấp hạng I 1 6,67% 

5,2 Giảng viên GDNN chính hạng II 4 26,67% 

5,3 Giảng viên GDNN lý thuyết hạng III 10 66,66% 

III 
Vị trí việc làm viên chức nghiệp vụ chuyên 

môn dùng chung 
40 

  

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp 9   

1,1 Chuyên viên về quản lý nguồn nhân lực 1 11,11% 

1,2 Chuyên viên về thi đua, khen thưởng 1 11,11% 

1,3 
Chuyên viên chính về hành chính – văn 

phòng 
1 

11,11% 

1,4 Chuyên viên về hành chính – văn phòng 1 11,11% 

1,5 Chuyên viên về quản trị công sở 1 11,11% 

1,6 Văn thư viên 1 11,11% 

1,7 Lưu trữ viên hạng III 1 11,11% 

1,8 Thư viện viên hạng III 1 11,11% 

1,9 Công nghệ thông tin hạng III 1 11,11% 

2 Phòng Kế hoạch tài chính 5   

2,1 Kế toán trưởng 1 20% 

2,2 Kế toán   1 20% 

2,3 Chuyên viên về thủ quỹ 1 20% 

2,4 Chuyên viên về tài chính 1 20% 

2,5 Chuyên viên về kế hoạch đầu tư 1 20% 

3 
Phòng Quản lý đào tạo và công tác học 

sinh sinh viên 
16 

  

3,1 Quản lý hoạt động đào tạo 7 43,75% 

3,2 
Quản lý học sinh sinh viên, công tác chính trị 

tư tưởng 
8 

50% 



3 
 

STT Tên đơn vị/ Vị trí việc làm 

Cơ cấu viên chức theo 

chức danh nghề 

nghiệp  

Số lƣợng 

viên chức 
Tỷ lệ % 

3,3 Y tế học đường hạng 4 1 6,25% 

4 Phòng Nghiên cứu khoa học 5   

4,1 Nghiên cứu viên chính 1 20% 

4,2 Chuyên viên về hợp tác quốc tế 1 20% 

4,3 Quản lý chất lượng giáo dục 2 40% 

4,4 Nghiên cứu viên 1 20% 

5 Phòng Thanh tra và pháp chế 5   

5,1 Chuyên viên về công tác Thanh tra 3 60% 

5,2 Chuyên viên về pháp chế 2 40% 

IV 
Vị trí việc làm viên chức kiêm nhiệm (nếu 

có) 
  

  

1 Chủ tịch Hội đồng trường 
    

2 Thành viên Hội đồng trường 

3 Chuyên viên về thống kê     

V 
Vị trí việc làm hợp đồng lao động hỗ trợ, 

phục vụ (nếu có) 
1 

  

1 Nhân viên phục vụ 1 100% 
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TỔNG HỢP CƠ CẤU VIÊN CHỨC THEO CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC 

TỔ CHỨC THUỘC TRƢỜNG CAO ĐẲNGVĨNH LONG 

(Kèm theo Quyết định số …………../QĐ-UBND ngày ……/…/2024  

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

TT Đơn vị 

Số lƣợng viên chức tƣơng ứng với các 

chức danh nghề nghiệp 

Tổng 

số  

Chia ra 

Viên 

chức 

hạng 

I 

Viên 

chức 

hạng 

II 

Viên 

chức 

hạng 

III 

Viên 

chức 

hạng 

IV 

Viên 

chức 

hạng 

V 

1 Trường cao đẳng Vĩnh Long 121 3 22 95 1   

 


